


STT Mã lớp học phần Mã học phần Tên môn học Nhóm

1 24201008810 010088 Pháp luật về thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt bằng 1

2 24201008810 010088 Pháp luật về thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt bằng 2

3 24201008811 010088 Pháp luật về thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt bằng 1

4 24201008811 010088 Pháp luật về thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt bằng 2

5 24201008812 010088 Pháp luật về thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt bằng 1

6 24201008812 010088 Pháp luật về thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt bằng 2

7 24201008813 010088 Pháp luật về thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt bằng 1

8 24201008813 010088 Pháp luật về thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt bằng 2

9 24201009601 010096 Pháp luật vận chuyển hàng không quốc tế

10 24201009602 010096 Pháp luật vận chuyển hàng không quốc tế

11 24201009803 010098 Pháp luật hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu

12 24201010804 010108 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 2

13 24201010805 010108 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 1

14 24201010805 010108 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 2

15 24201010806 010108 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 1

16 24201010806 010108 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 2

17 24201010807 010108 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 1

18 24201010807 010108 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 2

19 24201011101 010111 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp 1

20 24201011101 010111 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp 2

21 24201011102 010111 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp 1

22 24201011102 010111 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp 2

23 24201011103 010111 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp 1

24 24201011103 010111 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp 2

25 24201011104 010111 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp 1

26 24201011104 010111 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp 2

27 24201011204 010112 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng

28 24201011205 010112 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng

29 24201011206 010112 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng

30 24201011401 010114 Kỹ năng thực hành một số hoạt động trong tố tụng hình sự 2

31 24201011402 010114 Kỹ năng thực hành một số hoạt động trong tố tụng hình sự 1

32 24201011402 010114 Kỹ năng thực hành một số hoạt động trong tố tụng hình sự 2

33 24201011403 010114 Kỹ năng thực hành một số hoạt động trong tố tụng hình sự 1

34 24201011403 010114 Kỹ năng thực hành một số hoạt động trong tố tụng hình sự 2

35 24201011701 010117 Kỹ năng diễn án giả tưởng trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế 1

36 24201011701 010117 Kỹ năng diễn án giả tưởng trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế 2

37 24201011702 010117 Kỹ năng diễn án giả tưởng trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế 1
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38 24201011702 010117 Kỹ năng diễn án giả tưởng trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế 2

39 24201011703 010117 Kỹ năng diễn án giả tưởng trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế 1

40 24201011703 010117 Kỹ năng diễn án giả tưởng trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế 2

41 24201011704 010117 Kỹ năng diễn án giả tưởng trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế 1

42 24201011704 010117 Kỹ năng diễn án giả tưởng trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế 2

43 24201011801 010118
Fundamental civil rights in the modern world  (Quyền dân sự cơ bản của 

người dân trong thế giới hiện đại)
1

44 24201011801 010118
Fundamental civil rights in the modern world  (Quyền dân sự cơ bản của 

người dân trong thế giới hiện đại)
2

1 24201008603 010086 Luật môi trường trong kinh doanh

2 24201010106 010101 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

3 24201026602 010266 Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

4 24201026806 010268 Luật  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1 24201017501 010175 Comparative Law (Luật học so sánh) 1

2 24201017501 010175 Comparative Law (Luật học so sánh) 2

3 24201018102 010181
Fundamental civil rights in the modern world  (Quyền dân sự cơ bản của 

người dân trong thế giới hiện đại)
1

4 24201018102 010181
Fundamental civil rights in the modern world  (Quyền dân sự cơ bản của 

người dân trong thế giới hiện đại)
2

5 24201018301 010183 Khoa học điều tra tội phạm 1

6 24201018501 010185 Tâm lý học tư pháp 1

7 24201019102 010191 Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chuyên sâu 1

8 24201019102 010191 Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chuyên sâu 3

9 24201019102 010191 Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chuyên sâu 4

10 24201019103 010191 Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chuyên sâu 2

11 24201019401 010194 Luật thi hành án dân sự 1

12 24201019401 010194 Luật thi hành án dân sự 2

13 24201019701 010197 Pháp luật về hợp đồng chuyên sâu 1

14 24201019701 010197 Pháp luật về hợp đồng chuyên sâu 2

15 24201019701 010197 Pháp luật về hợp đồng chuyên sâu 3

16 24201020101 010201 Luật ngân hàng 1

17 24201020101 010201 Luật ngân hàng 2

18 24201020201 010202 Luật chứng khoán 1

19 24201020201 010202 Luật chứng khoán 3

20 24201020201 010202 Luật chứng khoán 4

21 24201021001 010210 Pháp luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người 1

22 24201021501 010215 Law on Commercial Arbitration (Pháp luật về trọng tài thương mại) 1

23 24201021501 010215 Law on Commercial Arbitration (Pháp luật về trọng tài thương mại) 2

24 24201022302 010223 Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 1

25 24201022302 010223 Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 3

26 24201022302 010223 Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 4

27 24201022801 010228 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 1

28 24201022801 010228 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 2

29 24201023201 010232 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp 1

30 24201023201 010232 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp 2

31 24201023501 010235 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự 2
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III. KHÓA 46 - NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO



32 24201023501 010235 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự 3

33 24201023501 010235 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự 4

34 24201024002 010240
Lawyers' presentation skills in adversariality conteXt  (Kỹ năng tranh tụng 

của nghề luật)
1

35 24201024002 010240
Lawyers' presentation skills in adversariality conteXt  (Kỹ năng tranh tụng 

của nghề luật)
2

36 24201024101 010241 Cases Studies and Analysis (Kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ) 1

37 24201024101 010241 Cases Studies and Analysis (Kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ) 2

1 24201006805 010068 Luật thi hành án hình sự 2

2 24201007301 010073 Thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự 1

3 24201007303 010073 Thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự 1

4 24201007303 010073 Thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự 2

5 24201007404 010074 Luật thi hành án dân sự 1

6 24201007404 010074 Luật thi hành án dân sự 2

7 24201008405 010084 Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2

8 24201009405 010094 Pháp luật về đấu thầu 1

9 24201009406 010094 Pháp luật về đấu thầu 1

10 24201009407 010094 Pháp luật về đấu thầu 1

11 24201010502 010105 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự 1

12 24201011901 010119 Comparative Contract Law (Luật hợp đồng so sánh) 1

13 24201011901 010119 Comparative Contract Law (Luật hợp đồng so sánh) 2

1 24201001406 010014 Anh văn HP2

2 24201001407 010014 Anh văn HP2

3 24201001408 010014 Anh văn HP2

4 24201001501 010015 Nga văn HP2

5 24201001601 010016 Pháp văn HP2

6 24201005502 010055 Luật hiến pháp nước ngoài 1

7 24201005502 010055 Luật hiến pháp nước ngoài 2

8 24201007008 010070 Pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 2

9 24201008104 010081 Luật ngân hàng 2

10 24201008105 010081 Luật ngân hàng 1

11 24201008105 010081 Luật ngân hàng 2

12 24201010301 010103 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính 1

13 24201010301 010103 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính 2

14 24201010302 010103 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính 1

15 24201010302 010103 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính 2

16 24201011301 010113 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hành chính 1

17 24201011301 010113 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hành chính 2

18 24201011302 010113 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hành chính 1

19 24201011302 010113 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hành chính 2

20 24201047701 010477 Trung văn HP2

21 24201047702 010477 Trung văn HP2

1 24201000711 010007 Anh văn HP1

2 24201000712 010007 Anh văn HP1
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3 24201000717 010007 Anh văn HP1

4 24201000903 010009 Pháp văn HP1

5 24201000904 010009 Pháp văn HP1

6 24201002301 010023 Kinh tế vĩ mô 2

7 24201002302 010023 Kinh tế vĩ mô 1

8 24201002302 010023 Kinh tế vĩ mô 2

9 24201002303 010023 Kinh tế vĩ mô 2

10 24201002304 010023 Kinh tế vĩ mô 1

11 24201002304 010023 Kinh tế vĩ mô 2

12 24201002305 010023 Kinh tế vĩ mô 1

13 24201002305 010023 Kinh tế vĩ mô 2

14 24201002311 010023 Kinh tế vĩ mô 1

15 24201002311 010023 Kinh tế vĩ mô 2

16 24201002402 010024 Quan hệ kinh tế quốc tế 2

17 24201002403 010024 Quan hệ kinh tế quốc tế 1

18 24201002403 010024 Quan hệ kinh tế quốc tế 2

19 24201002405 010024 Quan hệ kinh tế quốc tế 2

20 24201002406 010024 Quan hệ kinh tế quốc tế 1

21 24201002406 010024 Quan hệ kinh tế quốc tế 2

22 24201002407 010024 Quan hệ kinh tế quốc tế 1

23 24201002407 010024 Quan hệ kinh tế quốc tế 2

24 24201002502 010025 Lịch sử văn minh thế giới 2

25 24201002504 010025 Lịch sử văn minh thế giới 1

26 24201002504 010025 Lịch sử văn minh thế giới 2

27 24201002506 010025 Lịch sử văn minh thế giới 2

28 24201002602 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 2

29 24201002603 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 1

30 24201002605 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 1

31 24201002605 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 2

32 24201002606 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 1

33 24201002606 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 2

34 24201002802 010028 Logic học 1

35 24201002803 010028 Logic học 1

36 24201002803 010028 Logic học 2

37 24201002804 010028 Logic học 1

38 24201002804 010028 Logic học 2

39 24201002805 010028 Logic học 1

40 24201002805 010028 Logic học 2

41 24201002806 010028 Logic học 1

42 24201002806 010028 Logic học 2

43 24201024437 010244 Giáo dục thể chất

44 24201024438 010244 Giáo dục thể chất

1 24201000720 010007 Anh văn HP1

2 24201000721 010007 Anh văn HP1

3 24201000724 010007 Anh văn HP1

VI. KHÓA 49 - NGÀNH LUẬT KINH TẾ



4 24201000725 010007 Anh văn HP1

5 24201000726 010007 Anh văn HP1

6 24201000727 010007 Anh văn HP1

7 24201000728 010007 Anh văn HP1

8 24201000729 010007 Anh văn HP1

9 24201000802 010008 Nga văn HP1

10 24201000901 010009 Pháp văn HP1

11 24201000902 010009 Pháp văn HP1

12 24201024451 010244 Giáo dục thể chất

13 24201024452 010244 Giáo dục thể chất

14 24201024456 010244 Giáo dục thể chất

15 24201024461 010244 Giáo dục thể chất

16 24201024462 010244 Giáo dục thể chất


